
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6 7 8

A Kiến thức giáo dục đại cương 30

I Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 2 3

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3

II Khoa học tự nhiên 7

4 Toán học 1 2 2

5 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê 2 2

6 Tin học đại cương 3 3

III Khoa học xã hội 2

7 Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT 2 2

IV Khoa học nhân văn 4

8 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 2

9 Giáo dục môi trường 2 2

V Ngoại ngữ không chuyên 7

10 Tiếng Anh 1 3 3

11 Tiếng Anh 2 2 2

12 Tiếng Anh 3 2 2

VI Giáo dục thế chất 5 * * * * *

VII Giáo dục quốc phòng 135t

B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90

VIII Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành 19

13 Tâm lý học đại cương 2 2

14 Sinh lý học trẻ em 2 2

15 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm 3 3

16 Giáo dục học đại cương 2 2

17 Lý luận Giáo dục tiểu học và Lý luận Dạy học tiểu học 3 3

18 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 2 2

19 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2 2

20
Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học ở tiểu học
2 2

IX Kiến thức ngành 52

a. Phần bắt buộc 44

21 Tiếng Việt 1 2 2

22 Tiếng Việt 2 2 2

23 Tiếng Việt thực hành 2 2

24 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 2 2

25 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 3 3

26 Văn học 1 3 3

27 Toán học 2 3 3

28 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 1 2 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2013)
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29 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 3 3

30 Cơ sở tự nhiên – xã hội 1 2 2

31 Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học 1 2 2

32 Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học 2 2 2

33 Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức ở tiểu học 2 2

34 Thủ công – kỹ thuật 2 2

35 Phương pháp dạy học Thủ công và Kỹ thuật ở tiểu học 2 2

36 Âm nhạc 1 2 2

37 Âm nhạc 2 1 1

38 Phương pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học 2 2

39 Mỹ thuật 1 2 2

40 Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học 2 2

41 Phương pháp dạy học Thể dục ở tiểu học 2 2

b. Các học phần tự chọn: Sinh viên tự chọn để tích luỹ 

đủ 16 ĐVTC trong bốn nhóm ngành sau đây, trong đó 

mỗi nhóm ngành phải có 4 ĐVTC)

8/28

Văn học - Tiếng Việt và phương pháp dạy học Văn -

Tiếng Việt
2/6 2

42 Văn học 2 2

43 Thực hành giải bài tập Tiếng Việt ở Tiểu học 2

44 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học 2

Toán và Phương pháp dạy học Toán 2/8 2

45 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở tiểu học 2

46
Phương pháp dạy học toán 3 (Thực hành giải Toán ở tiểu 

học)
2

47
Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của HS 

qua môn Toán
2

48
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy 

học Toán ở tiểu học
2

Cơ sở Tự nhiên và Xã hội và PPDH Tự nhiên và Xã hội 2/8 2

49 Phương pháp công tác Đội và Sao nhi đồng 2

50 Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học 2

51 Dạy học lớp ghép 2

52 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 3 2

Âm nhạc, Mỹ thuật và PP. dạy học âm nhạc, mỹ thuật 2/6 2

53 Âm nhạc 2 2

54 Mỹ thuật 2 2

55 Thể loại và phương pháp thể hiện bài hát 2

X Kiến thức bổ trợ 19

56 Từ vựng Tiếng Việt ở tiểu học 2 2

57 Bồi dưỡng HS giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học 2 2

58
Phát triển lời nói cho học sinh Tiểu học trên bình diện ngữ 

âm
2 2

59 Toán học 3 2 2

60 Toán học 4 3 3

61 Chuyên đề Lịch sử địa phương 1 1

62 Chuyên đề Địa lý địa phương 1 1

63 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3 1 1 1

64 Thực hành công tác Đội và Sao nhi đồng 2 2
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65 Tìm hiểu thực tế địa phương, giáo dục 1 1

C Thực tập sư phạm 6

66 Thực tập sư phạm đợt 1 2 2

67 Thực tập sư phạm đợt 2 4 4

D Khoá luận tốt nghiệp hoặc thi các học phần thay thế 7

68 Ngữ pháp Tiếng Việt ở tiểu học 3 3

69 Rèn luyện và phát triển tư duy HS qua môn Toán 2 2

70 Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2 2 2

Tổng số ĐVTC toàn khóa 134 18 18 16 19 15 19 14 15

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG
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